
ĐIỆN THOẠI
GIÁO PHẨM, GIÁO SĨ & DÒNG TU 
TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ
(theo thứ tự ABC)

* BẢN QUYỀN
   Stt     Tên Thánh - Họ và Tên    

         Điện thoại cố định  

1.
ĐTGM. FX. Lê Văn Hồng


(054) 3831.143   
2.
ĐTGM. Têphanô Nguyễn Như Thể
Dđ: 097.657.7454

3. 
TĐD. Antôn Dương Quỳnh


(054) 3830.963  

* GIÁO SĨ
  Stt
Tên Thánh - Họ và Tên    
Điện thoại cố định   Nơi ở/Nhiệm sở

1. Đaminh Phan Văn 
Anh
(054) 3859.882
Quy Lai
2. Louis Nguyễn Văn 
Bính
(054)3935.397
Nhà Hưu
3. Giuse Hoàng 
Cẩn
(054) 3530.115
Đốc Sơ

4. FX. Nguyễn Văn 
Cần
(054) 3860.510
Lại Ân

5. Giuse Nguyễn Văn 
Chánh
(054) 3557.680
Dương Sơn

6. FX. Lê Văn 
Cao
(054) 3824.283
Nhà Hưu
7. Giuse Phạm Xuân 
Cường 
   0905.660.557
Hương Giang
8. Micae Ngô Quang 
Danh
0163.9977.151
Khe Sanh
9. Giuse Trần Đức 
Diễn
(053) 3873.256
Diên Sanh

10. Đaminh Lê Đình 
Du
(053) 3720.615
 Bố Liêu
11. Antôn Ng. Như Hùng 
Dũng
  0935.786.565
Phủ Cam

12. Giuse Nguyễn 
Điền
  0934.799.299
Sơn Quả
13. Phêrô Nguyễn Hữu 
Giải
(054) 3860.821
An Bằng

14. Emm. Nguyễn Vinh 
Gioang
(054) 3831.967
Nhà Hưu
15. Antôn Nguyễn Ngọc 
Hà
(054) 3984.946
Tiên Nộn

16. Bênêđictô Ngô Văn 
Hài
   0905.848.809
Ngọc Hồ
17. FX. Nguyễn Hoàng 
Hải
(054) 3866.494
Tân Mỹ

18. Micae Phạm Ngọc 
Hải
(054) 2212.037
Tiểu C.Viện 

19. ĐÔ. Hiêr. Ng. Ngọc 
Hàm 
 0163.385.7107
Nhà Hưu
20. Giuse Huỳnh Đình 
Hào
  0982.233.177
Cây Da
21. Giacôbê Lê Sĩ 
Hiền
(053) 3873.390
La Vang

(053) 3873.280- Văn phòng

(053) 3873.382- Nhà Khách 2

(053) 3662.949 Nhà H.Hương 
22. GB. Nguyễn 
Hiệp
(054) 3552.641
Phú Xuân

23. GB. Phạm Ngọc 
Hiệp
(054) 3876.758
Phú Xuyên
24. Phaolô Nguyễn Văn 
Hiệu
(054) 3893.848
Hương Phú

25. Phêrô Phạm Ngọc 
Hoa
(053) 3565.130
Đông Hà

26. Ignatio Lê Quang 
Hòa
(054) 3552.572
Nhất Đông

27. Gioakim Lê Thanh 
Hoàng
(054) 3826.742
Phanxicô 

28. Gioakim Nguyễn Văn 
Hùng
(054) 3851.182
Lương Văn

29. FX. Nguyễn Văn 
Huy
 0914.025.144
Nhà Hưu
30. Đaminh Phan 
Hưng
(054) 3817.948
TT. Mục Vụ

31. Têphanô Nguyễn 
Hữu
(054) 3554.520
Linh Thủy

32. Gioakim Nguyễn Chí 
Hữu
(054) 3867.751
Cự Lại
33. Đa-minh Lê Duy 
Khánh
0122.5715.321
La Vang

34. Phaolô Trần 
Khôi
(054) 3873.697
Sáo Cát
35. Giacôbê Nguyễn Xuân 
Lành
  0913.916.306
Tiền C.Viện

36. GB. Trần Sơn 
Lâm
  0935.011.722
Hà Úc

37. Philipphê Hoàng
Linh
  0905.706.137
Phù Lương
38. GB. Nguyễn Cao 
Lộc
(054) 3834.359
Nhà Hưu
39. Giuse Trần Văn 
Lộc
(08) 3991.0931
Sài Gòn

40. Phaolô Nguyễn 
Luận
(054) 3860.914
Hà Úc
41. FX. Trần Vương Quốc 
Minh
0168.2686.549
Khe Sanh
42. Phaolô Đặng Văn 
Nam
(054) 3874.636
Vinh Hòa
43. FX. Nguyễn Vân 
Nam
(054) 3834.359
Nhà Hưu
44. Phêrô Phạm Linh 
Nghi 
(053)3829.291 
Ngô Xá


45. GB. Lê Văn 
Nghiêm
(054) 3871.368
Cầu Hai
46. Matthêô Trần 
Nguyên
(054) 3554.242
Thạch Bình
47. Phêrô Huỳnh Văn 
Nguyên
   0914.203.021
Phước tuyền
48. Phaolô Hoàng 
Nhật
(054) 3556.227
Kim Đôi

49. Anrê Ngô Văn 
Nhơn
(054) 3515.241
Tây Lộc

50. Ga.Bos. Dương Quang 
Niệm
 (054) 6566110
Phường Đúc
51. Giuse Đặng Văn 
Niên
(054) 3763.377
Hải Nhuận

52. Đa-minh Lý Thanh 
Phong
  0905.854.224
Đại Lộc

53. Anrê Lê Minh 
Phú
  0934.674.536
Thuận Nhơn
54. Giuse Võ Văn 
Phú
(053) 3710.092
An Đôn

55. Anrê Nguyễn Văn 
Phúc
(054) 3550.132
An Vân

56. Đaminh Phan 
Phước
   0905.101.061
Tây Linh

57. Phêrô Nguyễn Văn 
Phước
(053) 3719.538
Mỹ Lộc

58. Giogiô Nguyễn Thành 
Phương
  0914.156.634
Toà Giám Mục
59. FX. Trần 
Phương
(053) 3861.483
Thạch Hãn
60. Giuse Cái Hồng 
Phượng
(054) 3987.622
Xuân Thiên

61. Phaolô Trần Văn 
Quang
(053) 3876.444
Kẻ Văn

62. Phêrô Trần Văn 
Quí
   0914.479.728
V.Phòng BAXH 

63. Antôn Lê Anh 
Quốc
(054) 3860.843
Hà Thanh

64. Giuse Hoàng 
Quốc
(054) 3557.074
Sơn Công

65. Đaminh Trương Văn 
Quy
(054) 3566.105
Thành Công
66. GB. Lê Quang 
Quý
(053) 3861.397
Trí Bưu

67. Giuse Phan Văn 
Quyền
(054) 3568.570
Đá Hàn

68. Phaolô Ngô Thanh 
Sơn
(054) 3874.412
Loan Lý

69. Phaolô Phạm 
Tá
(054) 3873.442
Lăng Cô

70. Matt. Mai Nguyên Vũ 
Thạch
   0914.458.145
Tân Lương
71. Phêrô Phan Xuân 
Thanh
(054) 3525.352
Gia Hội

72. Antôn Nguyễn Văn 
Thăng
   0934.769.946
An Truyền
73. Antôn Lê Văn 
Thắng
(054) 3873.379
Truồi

74. Phaolô Trần Thắng 
Thế
  0914.156.004
Phước Tượng
75. Phaolô Trương Minh 
Tiên
(053) 3867.918
Phan Xá

76. Giuse Nguyễn Văn 
Tiến
(054) 3890.750
Dưỡng Mong

77. GB. Nguyễn Thế 
Tòng
(054) 3874.709
Phường Tây
78. Vinh sơn Lê Phú Ngọc 
Trãn
 01236.103.090
Thần Phù
79. Phêrô Huỳnh 
Trọng
(054) 3872.524
Thủy Yên

80. Phaolô Nguyễn 
Trọng
(054) 3872.358
Nước Ngọt

81. Phaolô Tống Thanh 
Trọng
(054) 3569.913
TriềuSơn Nam
82. Giuse Hồ Sĩ Hiếu 
Trung
   0914.729.747
Phủ Cam
83. Phêrô Hoàng Minh 
Tuân
(053) 3876.439
Mỹ Chánh

84. Gioan Nguyễn Đức 
Tuân
(054) 3898.037
Tân Thủy

85. Bênêđictô Phạm 
Tuấn
(054) 3676.185
Hói Dừa

86. Giuse Phạm Văn 
Tuệ
(054) 3553.406
Hương Lâm

87. Matthêô Phan Văn 
Tùng
(054) 3566.105
Thừa Lưu
88. Antôn Nguyễn Văn 
Tuyến
(054) 3528.187 
Phú Hậu

89. Đa-minh Nguyễn 
Tưởng
(054) 3553.103
Thanh Tân

90. FX. Hồ Văn 
Uyển
   0987.109.063
Nhà Chung
91. Stanislaô Nguyễn Đức 
Vệ
 (054) 3830.301
Nhà Hưu
92. Bênêđictô Lê Quang 
Viên
 (054) 3824.937
Sở Quản lý

93. Phaolô Nguyễn Ngọc 
Vịnh
  0169.716.3265
Chánh Xuân

94. Phêrô Nguyễn 
Vũ
 (054) 3555.779
Đông Lâm

95. Augustinô Nguyễn Đại 
Vũ
 (054) 3869.248
Diêm Tụ
96. GB. Phạm 
Xứ
    0914.871.683
Thuận Nhơn 
* ĐẠI CHỦNG VIỆN

 1. 
Giuse Lê Công 
Đức
01252431697

 2.  
Micae Nguyễn Hữu 
Đức
  0977502205
 3.   
Giuse Dương Như 
Hoan 
  0822471038

 4.  
Phêrô Phan Tấn 
Khánh
01249453843

 5. 
Phêrô Nguyễn Lân 

Mẫn
(054)3529513

 6.
Phêrô Lưu Văn 
Tâm
01673662352

 7.   
Phêrô Võ Xuân 
Tiến

  0932497707

 8.   
Giuse Hồ 
Thứ

  0905382544
9.
Vincent  Trần Minh
Thực
  0913213856

10. 
Fr Xavie     Trần Anh
Duy
01267582445

DÒNG THIÊN AN
  (054) 3865.910
DÒNG CHÚA CỨU THẾ
  (054) 3828.690
DÒNG THÁNH TÂM
  (054) 3825.048
1. Antôn Huỳnh Đầy, Bề Trên Tổng Quyền 
0907563346

2. G.E. Đỗ Minh Liên, Phó Bề Trên 

0986408386

3. Đaminh Phạm Văn Dũng 


0938037877

4. Giuse Phan Tấn Hồ 


0987441211

5. Giuse Dương Bảo Tịnh 


0984775885

6. Phêrô Phạm Thanh Hải 


0918861287

7. Vinh sơn Trần Văn Đường 

0976617309

8. Phêrô Nguyễn Thái Công 


0982051885

9. Phêrô Nguyễn Thái Vạn


0973835665

10. Giuse Trần Đình Toàn 


0972344034

11. Giuse Ngô Văn Định 


0976216798

Cơ sở LASAN
(054) 3887.774

Frère Victor Trần Văn Bửu 
0914.351.752 

Frère Hoàng Kim Đào 
(054) 3849.383 

DÒNG KÍN
(054) 3530.973
DÒNG THÁNH PHAOLÔ



- CĐ. 42 Kim Long
(054) 3522.344



- CĐ. 8 Ngô Quyền
(054) 3825.062



- CĐ. Thiên Hựu
(054) 3828.349



- CĐ. ĐCV
(054) 3525.434

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ



- CĐ. An Lăng
(054) 3824.594



- CĐ. Phủ Cam
(054) 3825.244



- CĐ. Khâm Mạng
(054) 3826.076

DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM



- Tu viện
(054) 3528.484



- Trạm khám
(054) 3522.084

DÒNG CON ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG

- Tu viện

(054) 3524.022

- CĐ. 6 Hà Nội

(054) 3833.145

- CĐ. ở Phủ Cam
(054) 3833.350





















































































































































































































































































Tháng Mười Hai 2011











































































































